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BÁO CÁO 

Đánh giá kết quả 03 năm triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Sơn La. 

 

Thực hiện Công văn số 873/UBND-KGVX ngày 20/3/2023 của UBND tỉnh Sơn 

La về việc thực hiện Công văn số 1457/BYT-DP của Bộ Y tế; Uỷ ban nhân dân huyện 

Bắc Yên báo cáo đánh giá kết quả 03 năm triển khai thực hiện công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 cụ thể như sau:  

I. DIỄN BIẾN TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN 

1. Giai đoạn 1 từ ngày 22/1/2020 đến 22/7/2020 

Trên địa bàn huyện chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 

2. Giai đoạn 2 từ ngày 23/7/2020 đến 27/01/2021 

Trên địa bàn huyện chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 

3. Giai đoạn 3 từ ngày 28/01/2021 đến ngày 26/4/2021 

Trên địa bàn huyện chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 

4. Giai đoạn từ ngày 27/4/2021 đến nay 

* Thời kỳ từ ngày 27/4/2021 đến ngày 11/10/2021: Trên địa bàn huyện chưa 

ghi nhận ca mắc Covid-19 

*Thời kỳ từ ngày 12/10/2021 đến nay (bắt đầu triển khai Nghi quyết 

128/NQ-CP) 

- Ngày 14/10/2021 trên địa bàn huyện ghi nhận 02 trường hợp mắc đầu tiên là 

công dân được đón về từ Bình Dương được cách ly tập chung ngay sau khi về địa 

phương. Tính đến nay trên địa bàn huyện đã ghi nhân tổng số 5.853 ca mắc Covid-

19, số ca tử vong 0 ca, số ca điều trị khỏi 5.853. Số ca mắc chủ yếu vào các tháng 

đầu năm 2022, tập trung ở các xã như Thị Trấn, Phiêng Ban, Song Pe, Tạ Khoa, 

Mường Khoa, Chiềng Sại, Chim Vàn, Pắc Ngà, Hồng Ngài,.. 

 II. CÁC GIẢI PHÁP VÀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

 1. Công tác lãnh đạo chỉ đạo và triển khai một số Nghị quyết của Quốc hội 

và Chính phủ 
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Trong thời gian xẩy ra dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bắc Yên UBND 

huyện chí đạo các đơn vị, chức năng tích cực triển khai các văn bản của Trung 

ương, tỉnh, huyện về công tác phòng, chống dịch Covid-19 như: Thông báo Kết 

luận số 172-TB/TW ngày 21/3/2022 của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống 

dịch Covid-19; Kết luận số 77-KL/TW ngày 06/5/2022 của Bộ Chính trị về Chủ 

trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế 

đất nước; Công điện Covid-19 ngày 21/7/2021 của Thường trực Ban Bí thư về 

tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; Nghị quyết số 

03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá 15 

về hỗ trợ người lao động ảnh hưởng Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp; Nghị 

quyết số 24/2022/UBTVQH15 ngày 08/11/2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 

khoá 15 về tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết 

03/2021/UBTVQH15; Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15 ngày 08/6/2021 của 

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá 15 về việc cho phep Chính phủ ban hành Nghị 

quyết có một nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng, 

chống dịch Covid-19; Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của 

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh 

nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19; Nghị quyết số 

12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Về việc 

cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công 

tác phòng, chống dịch COVID-19; Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/03/2020 của 

Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19; Nghị 

quyết số 42/NQ-CP ngày 04/09/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người 

dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 

19/10/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 

tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn 

do đại dịch COVID-19; Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 02/08/2021 của Chính phủ 

về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, 

chống dịch COVID-19; Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021của Chính phủ 

về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 

22/07/2021 của Chính phủ về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, 

phương tiện phục vụ phòng chống dịch COVID-19; Nghị quyết số 86/NQ-CP 

ngày 08/06/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của 

Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 128-NQ/CP ngày 10/11/2021 của Chính phủ về 

Ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19”; Nghị quyết số 145/NQ-CP ngày 19/11/2021 của Chính phủ về 

điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách trong phòng chống dịch COVID-

19; Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/03/2022 của Chính phủ về ban hành 

Chương trình phòng, chống dịch COVID-19; Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 
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14/04/2022 của Chính phủ về vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 

12 tuổi; Nghị định số 29/2022/NĐ-CP ngày 29/04/2022 của Chính phủ Quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 

30/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ 

chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch 

COVID-19... 

UBND huyện tổ chức triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách, 

pháp luật đối với các cơ sở y tế về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn huyện như: Bố trí nhân lực thực hiện các nhiệm vụ lấy mẫu 

xét nghiệm, hỗ trợ y tế tại các khu cách ly, thực hiện khử khuẩn môi trường, phối 

hợp với các ngành, chức năng huyện kiểm tra, kiểm soát tại các chốt liên ngành 

huyện, đồng thời cũng thực hiện đầy đủ các chính sách đối với viên chức thực 

hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, chi trả đầy đủ các chế độ đối 

với cán bộ, viên chức y tế tham gia hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn.   

UBND huyện chí đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện, Phòng văn hoá 

truyền thông huyện tổ chức tuyên truyền cho nhân dân về công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn với nhiều hình thức như; tuyên truyền trên loa phát 

thanh, tuyên truyền qua băng zôn, qua khẩu hiệu và tờ rơi. Chỉ đạo bộ phận thông 

tin, truyền thông huyện tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân về các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện bằng nhiều hình thức 

như phát loa trực tiếp tại các bản, tiểu khu; tuyên truyền; chỉ đạo các xã, thị trấn 

triển khai tuyên truyền tại các bản, tiểu khu. 

Chỉ đạo các Trạm Y tế triển khai mạnh mẽ và hiệu quả công tac tuyên truyền 

cho nhân dân về dịch Covid-19 cũng như cách phòng, chống dịch cho bản thân, gia 

đình và cộng động như: Đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, không tụ tập đông 

người, đặc biệt tuyên truyền cho nhân dân thực hiện tốt công tác tiêm vắc xin phòng 

Covid-19 đủ mũi. Đối với các trường hợp mắc Covid-19 cần thực hiện tốt các biện 

pháp phòng dịch để không lây lan ra cộng đồng.  

Ban Thường vụ huyện uỷ, UBND huyện đã Quyết định thành lập Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện để thực hiện nhiệm vụ tham mưu, 

lãnh đạo chỉ đạo các ban, ngành, UBND các xã về triển khai các nhiệm vụ phòng, 

chống dịch Cocvid-19 trên địa bàn huyện. 

Ban Chỉ đạo huyện tham mưu cho Thường vụ huyện uỷ, UBND huyện ra 

các văn bản chỉ đạo như Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định và các phương án, kế 

hoạch triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, 

đồng thời các thành viên Ban chỉ đạo huyện cũng trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ 

phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm nóng, điểm phức tạp của dịch Covid-19.  

2. Các hoạt động chuyên môn  

* Giai đoạn 1 từ ngày 22/1/2020 đến 22/7/2020  
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- Giám sát, truy vết, cách ly: Trên địa bàn huyện đã giám sát, theo dõi, truy 

vết : 1.206 trường hợp đi từ địa phương khác về địa bàn; Trong đó 100 trường hợp 

cách ly tại nhà, 1.106 trường hợp được theo hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà. 

- Khoanh vùng: Chủ động khoanh vùng nhưng trường hợp từ vùng dịch về 

địa phương, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19, thiết lập đội phản ứng nhanh, đội 

phòng chống dịch cơ động tuyến huyện, tuyến xã. 

*Giai đoạn 2 từ ngày 23/7/2020 đến 27/01/2021  

- Giám sát, truy vết, cách ly: Trên địa bàn huyện đã giám sát , theo dõi, truy 

vết cách ly: 73 trường hợp đi từ địa phương khác về địa bàn; trong đó 09 trường hợp 

cách ly theo dõi tại nhà, 64 trường hợp được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà. 

- Khoanh vùng: Trên địa bàn tổ chức khoanh vùng nhưng công dân từ địa bàn 

dịch về địa phương như Hồ Chí Minh, Hải Dương, Bình Dương…., thành lập khu 

cách ly tập trung tại trường chính trị huyện nhằm đảo bảo công tác phòng ngừa lây 

lan dịch bệnh Covid-19. 

* Giai đoạn 3 từ ngày 28/01/2021 đến ngày 26/4/2021 

- Giám sát, truy vết, Cách ly: Tổng số người được rà soát, truy vết đi từ vùng 

dịch về là: 5.606 người, đã thực hiện khai báo y tế: 5643 trường hợp 

+ Cách ly tập trung tại khu cách ly huyện: 33 người. 

+ Cách ly tại cơ sở y tế: 0 người. 

+ Cách ly tại nhà, nơi  lưu trú: 986 người  

+ Hướng dẫn, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú: 4624 người  

- Xét nghiệm 

- Tổng số mẫu xét nghiệm 501. Trong đó: 

+ Số mẫu PCR 501 mẫu (0 mẫu kết quả dương tính; 501 mẫu kết quả âm tính). 

+ Số test nhanh: 0 mẫu. 

- Khoanh vùng: Thực hiện các biên pháp cách ly tập chung , cách ly tại nhà 

đối với các công dân được đón và đi từ vùng dịch về. 

- Điều trị: Chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, khu điều trị F0, thuốc, vật tư, 

nhân lực khi có ca mắc. 

- Tiêm chủng: Thực hiện rà xoát các đối tượng ưu tiên để thực hiện tiêm vắc 

xin Covid-19 theo thứ tự ưu tiên là các đối tượng tuyến đầu phòng, chống dịch. 

* Giai đoạn 4 từ ngày 27/4/2021 đến nay 
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- Giám sát, truy vết: Tổng số người được rà soát, truy vết F1, F2  liên quan 

đến các trường hợp  F0 là 9.257 người, trong đó: 

+ Số F1 được quản lý: 2.439  

+ Số F2 được quản lý:  6.818. 

- Cách ly: Tổng số người được thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà là: 9.500 

+ Cách ly tập trung tại khu cách ly huyện: 667 người. 

+ Cách ly tại cơ sở y tế: 4 người. 

+ Cách ly tại khu cách ly lán trại ( xã, bản): 346 người. 

+ Cách ly tại nhà, nơi  lưu trú: 1.894 người. 

+ Hướng dẫn, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú: 6.589 người  

- Xét nghiệm: Tổng số mẫu xét nghiệm 24.301. Trong đó: 

+ Số mẫu PCR 1.988 mẫu (16 mẫu kết quả dương tính; 1982 mẫu kết quả âm tính). 

+ Số test nhanh: 22.313 mẫu (5.749 mẫu kết quả dương tính; 16.564 mẫu kết 

quả âm tính). 

- Khoanh vùng:  

+ Thực hiện các biện pháp cách ly tập chung, thành lập các khu các ly tại lán 

trại ở xã, bản đối với các trường họp đi từ vùng dịch về. 

+ Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm các đối tượng nguy cơ, đi từ vùng dịch về 

nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc mới, để kịp thời cách ly điều trị. 

- Điều trị: Chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, khu điều trị F0 tại huyện, 

thuốc, vật tư, trang thiết bị, nhân lực khi có ca mắc. Thành lập các trạm Y tế lưu 

động tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để theo dõi, điều trị F0 tại nhà theo quy 

định của Bộ Y tế, sẵn sàng các phương tiện chuyển tuyến khi có ca bệnh nặng.  

- Tiêm chủng: Thực hiện tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho các đối tượng ưu 

tiên theo đúng nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử 

dụng vắc xin phòng Covid-19, Triển khai tiêm chủng toàn dân khi có đủ lượng cung 

ứng vắc xin. 

+ Tình hình tiếp nhận vắc xin Covid-19: Đến ngày 20/3/2023 tổng số vắc 

xin phòng Covid-19 đã tiếp nhận là: 156.588 liều (Astrazenca: 29.960 liều; Moderna: 

37.338 liều; Pfizer trên 12 tuổi: 61.440 liều; Pfizer nắp vàng tiêm cho trẻ từ 5 – 11 

tuổi: 9.850 liều; Vero Cell: 1.800 liều. 

+  Kết quả tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 (Số liệu tính từ khi triển khai 

tiêm đến ngày 20/3/2022): 
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Đối tượng từ 18 tuổi trở lên: 132.680 mũi tiêm:  

 • Số người tiêm mũi 1: 33.927 + 5.086(tiêm tại tỉnh khác); Tỉ lệ bao phủ 99,1 %.  

• Số người tiêm từ 2 mũi : 34.320 + 4.363(tiêm tại tỉnh khác); Tỉ lệ bao phủ 100%. 

• Số người tiêm mũi 3: 34.476 + 2.825(tiêm tại tỉnh khác); Tỉ lệ bao phủ 94,8  %.  

• Số người tiêm mũi 4: 15,673; Tỉ lệ bao phủ 100%.  

Số phản ứng nặng ngay sau tiêm: 0 ca  

 Đối tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi: 22.580  mũi tiêm. 

• Mũi 1: 7.932; Tỉ lệ bao phủ 100 %.  

• Mũi 2: 7.749; Tỉ lệ bao phủ 97,7%.  

• Mũi 3: 6.899; Tỉ lệ bao phủ 87%.  

Số phản ứng nặng ngay sau tiêm: 0 ca.  

Đối tượng từ 05 đến 11 tuổi:  21.767mũi tiêm 

• Mũi 1: 11.299; Tỉ lệ bao phủ 100%. 

• Mũi 2: 10.468; Tỉ lệ bao phủ 93%.  

Số phản ứng nặng ngay sau tiêm: 0  ca.  

Các biện pháp chuyên môn khác 

- Căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh trong nước, tại tỉnh và tại huyện. 

Huyện đã cụ thể, ban hành các văn bản, thực hiện các giải pháp, triển khai thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế đồng thời căn cứ các 

văn bản chỉ đạo của Tỉnh; nhất là: Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp 

hành các biện pháp phòng, chống dịch trên mọi lĩnh vực, mọi địa bàn trong toàn 

huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức phải tích cực đi 

đầu, nêu gương trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; 

Khuyến cáo mọi người dân tại nơi tập trung đông người (Bệnh viện, trường học, bến 

xe, chợ...).  

 - Hàng tuần đánh giá cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP theo đúng 

hướng dẫn tại Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế trình BCĐ 

huyện, Sở Y tế để chủ động quyết định việc dừng hoặc tạm dừng các hoạt động kinh 

doanh, dịch vụ không thiết yếu; tăng cường thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, cơ 

sở kinh doanh test nhanh, thuốc điều trị COVID-19 để đảm bảo việc thực hiện đúng 

quy định; thần tốc hơn nữa thực hiện Chiến dịch tiêm chủng vắc xin an toàn, khoa 

học, hợp lý, hiệu quả.  

3. Công tác truyền thông 
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3.1. Giai đoạn 1 từ ngày 22/1/2020 đến 22/7/2020 

Ngay từ đầu năm 2020  UBND huyện ban hành các văn bản định hướng nội 

dung tuyên truyền và chuyển tài liệu tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-

19 do Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế biên soạn phục vụ cho công tác 

thông tin tuyên truyền kiến thức về dịch, biện pháp phòng chống dịch cho nhân dân 

trong huyện. 

3.2. Giai đoạn 2 từ ngày 23/7/2020 đến ngày 27/01/2021  

- Khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện qua giai đoạn 2, với tinh thần 

“chống dịch như chống giặc”. Công tác tuyên truyền cũng đổi để phù hợp với tình 

hình thực tế, đáp ứng nhu cầu thông tin nhanh, kịp thời về tình hình diễn biến của 

dịch bệnh (không để thông tin tuyên truyền chính thống đi sau thông tin trên mạng xã 

hội). 

- Triển khai các văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông về “Nói không với tin 

giả về Covid-19” và tài liệu hướng dẫn khai báo y tế trên thiết bị dùng hệ điều hành IOS 

và Android phục vu tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị tuyên truyền tài liệu trên Cổng thông tin điện tử. Bên cạnh đó, 

công tác quản lý thông tin trên mạng xã hội được phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối 

hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan rà soát thông tin sai sự 

thật trên mạng xã hội về dịch bệnh Covid-19 để kịp thời chấn chỉnh và phối hợp xử lý vi 

phạm theo quy định của pháp luật. 

3.3. Giai đoạn 3 từ ngày 28/01/2021 đến ngày 26/4/2021 

- UBND huyện đã triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công 

tác tuyên truyền phòng, chống dịch; thực hiện tuyên truyền các nội dung liên quan 

đến phòng, chống dịch covid-19 của tỉnh, của huyện như: công tác chỉ đạo, điều hành 

về các phương án phòng chống dịch; các hoạt động phòng chống dịch; các khuyến 

cáo y tế; truyền thông chiến dịch tiêm vacxin; các ứng dụng CNTT phục vụ, hỗ trợ 

phòng chống dịch; các nền tảng công nghệ (sổ sức khỏe điện tử; hỗ trợ kết nối tư vấn 

sức khỏe;…); các khuyến cáo phòng, chống dịch được chọn lọc gửi cho các cơ quan, 

đơn vị và hệ thống thông tin cơ sở tại các bản, tiểu khu, UBND các xã, thị trấn. 

- Thực hiện tốt công tác quán triệt, thông tin tuyên truyền kịp thời về tình hình 

diễn biến dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tăng thời lượng tuyên 

truyền hàng ngày, hàng tuần để thông tin đến người dân không được chủ quan, kiên 

quyết thực hiện nghiêm, triệt để các quy định về phòng, chống dịch; tuyên truyền, 

vận động người dân thực hiện tốt khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch 

Covid-19 với Thông điệp 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập 

- Khai báo y tế”. 
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- Chỉ đạo cơ quan truyền thông xây dựng tin, bài, chuyên mục tuyên truyền trên 

hệ thống truyền thanh huyện, xã bằng tiếng phổ thông, tiếng Mông. Đăng tải tin, bài 

tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử huyện. Tuyên truyền cổ động bằng xe tuyên 

truyền trên trục đường QL 37 và các trung tâm xã của huyện.  

3.4. Giai đoạn 4 từ ngày 27/4/2021 đến nay 

a) Thời kỳ từ ngày 27/4/2021 đến ngày 11/10/2021 

- Tiếp tục duy trì triển khai thực hiện công tác tuyên truyền theo sự phân công 

nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Thường trực UBND huyện 

bằng nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau: ngoài đẩy mạnh tuyên truyền trên 

Cổng thông tin điện tử huyện, hệ thống thông tin cơ sở tại các xã, thị trấn... đặc biệt 

tập trung tuyên truyền qua các kênh: 

+ Phối hợp giải đáp thông tin phản ánh của người dân qua đường dây nóng 

02123 666 115 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sơn La. Thường 

xuyên hỗ trợ giải đáp những phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến tình 

hình dịch bệnh. Cập nhật kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn 

huyện, tỉnh góp phần tuyên truyền sâu rộng những thông tin chỉ đạo phòng, chống 

dịch bệnh tỉnh và tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn huyện và các địa phương 

trong huyện đến với người dân nhanh nhất. 

+ Xây dựng các chuyên mục về tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên 

Cổng thông tin điện tử của huyện để cập nhật, đăng tải tất cả các thông tin về tình hình 

dịch bệnh của huyện; đồng thời được chia sẻ rộng rãi lên các nhóm zalo của các cơ quan, 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn góp phần lan tỏa thông tin trên hệ thống mạng xã hội. Hàng 

ngày, xây dựng bảng tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 phát sóng trên hệ thống thông 

tin cơ sở tại các xã, thị trấn; cổng thông tin điện tử huyện. 

+ Triển khai cài đặt phầm mềm PC-Covid phục vụ phòng chống dịch Covid-

19, gồm các tính năng: Thẻ Covid-19; khai báo y tế; khai báo di chuyển nội địa; 

thông tin tiêm Vắc-xin; cấp, quản lý mã QR cá nhân và địa điểm; quét mã QR; truy 

vết tiếp xúc gần, bản đồ nguy cơ và phản ánh. Mã QR được sinh ra trên PC-Covid là 

mã cá nhân duy nhất của người dân, chứa đựng các thông tin liên quan đến phòng 

chống dịch. 

+ Triển khai camera giám sát tại các khu cách ly tập trung; kiểm tra, đôn đốc 

cán bộ, công chức, viên chức, cài đặt ứng dụng PC-Covid Quốc gia, Sổ tay sức khoẻ 

điện tử và thực hiện khai báo y tế điện tử trên điện thoại thông minh.   

+ Phối hợp với các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn niêm yết mã QR 

Code tại đơn vị để phục vụ công tác truy vết trong phòng, chống dịch Covid-19. Thực 

hiện quét mã QR Code tại các điểm công cộng trên địa bàn huyện. 
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- UBND huyện ban hành Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 về 

việc giao chỉ tiêu triển khai cài đặt ứng dụng PC-Covid, khai bao y tế, mã QR của 

các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bắc Yên; triển khai 

các nền tảng công nghệ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo 

của Sở thông tin và Truyền thông, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của 

tỉnh. Các nền tảng yêu cầu triển khai đồng bộ, gồm: Khai báo y tế điện tử, Kiểm soát 

ra vào bằng quét mã QR, Quản lý tiêm chủng. 

b) Thời kỳ từ ngày 12/10/2021 đến nay (bắt đầu triển khai Nghị quyết 128/NQ-CP) 

- Thực hiện báo cáo kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn huyện Bắc Yên. 

- Tiếp tục triển khai camera giám sát tại các khu cách ly tập trung; kiểm tra, đôn 

đốc cán bộ, công chức, viên chức, cài đặt ứng dụng PC-Covid Quốc gia, Sổ tay sức 

khoẻ điện tử và thực hiện khai báo y tế điện tử trên điện thoại thông minh.   

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn niêm yết mã QR 

Code tại đơn vị để phục vụ công tác truy vết trong phòng, chống dịch Covid-19. Thực 

hiện quét mã QR Code tại các điểm công cộng trên địa bàn huyện. 

- Tiếp tục triển khai các cuộc họp trực tuyến. 

- Tham mưu UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các 

xã thị trấn phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện tiếp tục tổ chức hướng dẫn, 

cài đặt PC- Covid Quốc gia cho tất cả người dân đang sử dụng điện thoại thông minh 

và Khai báo y tế “hộ” tạo Mã QR-Code giúp cho những người chưa có điện thoại 

thông minh. 

- Kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị huyện; các xã, thị trấn chưa 

treo/dán Mã QR-Code và cài đặt ứng dụng PC- Covid Quốc gia; hướng dẫn, hỗ trợ 

kỹ thuật trong quá trình cài đặt, sử dụng PC- Covid Quốc gia và các ứng dụng công 

nghệ khác trong phòng, chống dịch Covid-19. 

4. Công tác an sinh, xã hội 

4.1. Kết quả chung  

Hướng dẫn UBND xã Tà Xùa chi trả cho 06 hộ kinh doanh được hỗ trợ theo 

quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ. 

Lũy kế: Tổng số đối tượng được hỗ trợ theo 11 chính sách được quy định tại 

Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ: 29 đơn vị, doanh nghiệp, người lao động 

(bao gồm 02 đối tượng là người lao động, hộ kinh doanh; 27 đơn vị, doanh nghiệp).  

Kinh phí hỗ trợ: 89.420.000 đồng. Đã chi trả cho 29 đối tượng; Số tiền 89.420.000 

đồng. Cụ thể: 

* Chính sách hỗ trợ đối với cá nhân:  
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- Tổng số đối tượng được UBND tỉnh phê duyệt: 02 đối tượng, với tổng kinh 

phí: 8.420.000 đồng. Đã thực hiện chi trả cho 02 đối tượng, với tổng số tiền: 

8.420.000 đồng. Trong đó: 

+ Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng 

lương: 02 người; Số tiền: 8.420.000 đồng (đã chi trả cho 02 người; số tiền 8.420.000  đồng). 

+ Hỗ trợ hộ kinh doanh: 27 hộ; Số tiền 81.000.000 đồng (đã chi trả cho 27 hộ; 

số tiền 81.000.000  đồng). 

4.2. Chính sách hỗ trợ lao động tự do 

Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động theo quy định tại 

Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của HĐND tỉnh: 

- Qua rà soát có khoảng 120 người lao động bị mất việc làm trên địa bàn. 

- Tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến 180 triệu đồng. 

4.3. Hỗ trợ khác từ nguồn ủng hộ và xã hội hóa của huyện 

- Hỗ trợ người lao động được tỉnh đón về thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo 12 lao 

động số tiền 6.000.000 đồng (đã chi trả cho 12 người; số tiền 6.000.000  đồng). 

- Hỗ trợ lao động làm việc tại 4 tỉnh Bình Dương, TPHCM, Đồng Nai, Long 

An 65 lao động số tiền 32.500.000 đồng. 

5. Công tác tài chính, hậu cần 

- Tổng nhu cầu kinh phí dự kiến chi cho công tác phòng chống dịch trên địa 

bàn huyện năm 2021 là: 7.418,9 triệu đồng. 

- Tổng kinh phí đã thực hiện chi 2.189,7 triệu đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh 

bổ sung, ngân sách huyện, xã: 1.247,1 triệu đồng, nguồn đóng góp ủng hộ năm 2020, 

2021: 942,6 triệu đồng. 

+ Thực hiện Nghị quyết 16, 17 của Chính phủ số tiền: 567,8 triệu đồng. 

+ Thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ số tiền: 89,4 triệu đồng. 

+ Thực hiện Nghị quyết 04 của HĐND tỉnh số tiền: 313,6 triệu đồng. 

+ Mua sắm vật tư, sinh phẩm, hoá chất y tế: 572,7 triệu đồng. 

+ Chi hỗ trợ lao động làm việc tại 4 tỉnh Bình Dương, TPHCM, Đồng Nai, 

Long An 70 lao động số tiền 35 triệu đồng; hỗ trợ 267 tổ Covid cộng đồng số tiền: 

203,5 triệu đồng. Chi khác từ nguồn đóng góp ủng hộ: 307,6 triệu đồng. 

- Kinh phí dự kiến chi cuối năm 2021: 5.229,2 triệu đồng, trong đó: Chi cho công 

tác cải tạo, nâng cấp các cơ sở cách ly, cơ sở điều trị F0: 3.000 triệu đồng; chi các chế độ 

chính sách theo Nghị quyết của Chính phủ và HĐND tỉnh 2.229,2 triệu đồng. 
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6. Công tác sản xuất và lưu thông hàng hóa 

- UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo việc tăng cường triển khai các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh 

vực của ngành quản lý trên địa bàn huyện. Đối với các cơ sở kinh doanh hàng hoá, 

dịch vụ thiết yếu với tổng số 547 cơ sở, trong đó 14 trường hợp đã tiêm đủ 02 mũi, 

04 trường hợp đã tiêm mũi 01 và 529 trường hợp chưa tiêm vắc xin. 

- Ban hành Phương án số 1944/PA-UBND ngày 21/9/2021 về tổ chức cung 

ứng háng hoá thiết yếu phục vụ nhân dân ứng phó với dịch bệnh Covid-19 diễn biến 

phức tạp trên địa bàn huyện. Thường xuyên theo dõi lượng hàng hoá cung cấp trên 

địa bàn để nắm bắt thông tin, tình hình cung ứng các loại hàng hoá; phối hợp với các 

cơ sở kinh doanh hàng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm trên địa bàn huyện để 

cập nhật nhu cầu tiêu dùng của người dân. Liên hệ trực tiếp với các đơn vị cung ứng 

nguồn hàng thiết yếu cho huyện để đảm bảo nguồn cung ứng hàng hoá thiết yếu cho 

huyện được liên tục, thường xuyên. 

Tổ chức triển khai trung chuyển và phân phối hàng hoá phục vụ nhân dân 

theo các điểm đã thành lập tại Công văn số 1604/UBND-KTHT ngày 19/8/2021 của 

UBND huyện để hạn chế tiếp xúc giữa các hộ kinh doanh và người tiêu dùng trên 

địa bàn huyện; kiểm tra, kiểm soát các xe vận tải chuyên chở, cung cấp hàng hoá 

vào huyện đảm bảo đã được cấp Tem luồng xanh. 

Kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng hoá, không để xảy ra tình trạng: Đầu 

cơ hàng hoá, tăng giá quá mức quy định, đưa tin thất thiết về thị trường, giá cả hàng 

hoá, dịch vụ và các hành vi vi phạm hàng giả, hàng kém chất lượng, buôn lậu và 

gian lận thương mại. 

 - Công tác tiêu thụ và xuất khẩu nông sản 

+ Sản phẩm Xoài: Tổng diện tích xoài cho thu hoạch năm 2021 khoảng 514,6 

ha. Tổng sản lượng là 1.090 tấn. Đến ngày 30/6/2021 đã tiêu thụ hết với tổng sản 

lượng 1.082,5/1.090 tấn. 

+ Sản phẩm Mận: Đến ngày 15/6/2021 trên địa bàn huyện đã thu hoạch xong 

toàn bộ 9 ha mận với tổng sản lượng đạt 53,2 tấn. Được bà con tiêu thụ chủ yếu là thị 

trường nội tiêu qua các kênh bán lẻ. 

+ Sản phẩm Nhãn: Diện tích sản phẩm nhãn cho thu hoạch dự kiến khoảng 

313,2 ha, tổng sản lượng dự kiến đạt 494,8 tấn, sản lượng thực thu đạt 502,55 tấn. 

Đến ngày 05/9/2021 trên địa bàn huyện đã tiêu thụ hết sản phẩm nhãn với tổng sản 

lượng đạt 498,9 tấn. +  

+ Sản phẩm Sơn Tra: Diện tích sản phẩm Sơn tra cho thu hoạch sự kiến 

khoảng 1.531,6 ha, tổng sản lượng dự kiến đạt 1.827,6 tấn. Đến ngày 11/10/2021 đã 

tiêu thụ được 1.535,46 tấn, tiêu thụ chủ yếu tại thị trường trong tỉnh. 
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- Số cơ sở thực hiện mô hình vừa sản xuất, vừa đảm bảo an toàn phòng 

chống dịch: Số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiêm mô hình vừa sản xuất, vừa 

đảm bảo an toàn phòng chống dịch gồm 33 cơ sở, trong đó có 28 cơ sở sản xuất công 

nghiệp và 05 nhà chợ hoạt động. 

7. Công tác vận động, huy động xã hội 

 Hiện trên địa bàn huyện đã kêu gọi quyên góp, ủng hộ quỹ Covid-19 được 

504.527.600 đồng; trong đó, đã chi 150.500.000 đồng; còn tồn 354.027.600 đồng 

8. Công tác thanh tra, kiểm tra,  xử lý vi phạm 

- Trong đầu năm 2022, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Quyết 

định số 320-QĐ/TU, ngày 30/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát việc 

lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với 

Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy và Thường trực huyện ủy, thành ủy, qua giám sát 

không có sai phạm về kinh tế. 

- Từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn huyện có 76 trường hợp vi phạm liên 

quan công tác phòng chống dịch, UBND các cấp đã ban hành Quyết định xử phạt 

hành chính, phạt tiền 85,500,000 đồng, cụ thể: 

- Năm 2020: không xử phạt. 

- Năm 2021: 72 trường hợp (69 trường hợp không đeo khẩu trang; 03 trường 

hợp khai báo không trung thực về công tác về phòng chống dịch) UBND các cấp đã 

ra Quyết định xử phạt hành chính, phạt tiền 75,000,000 đồng. 

- Năm 2022: 04 trường hợp (03 trường hợp không đeo khẩu trang; 01 

trường hợp khai báo không trung thực về công tác phòng chống dịch) UBND 

các cấp đã ra Quyết định xử phạt hành chính, phạt tiền 5,500,000 đồng.\ 

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

1. Tồn tại, hạn chế  

- Do tình hình dịch diễn biến phức tạp, việc vừa triển khai công tác phòng 

chống dịch vừa hoàn thiện cơ chế chính sách dẫn đến một số nội dung phân bổ, cấp 

kinh phí một số nội dung còn lúng túng, còn có nội dung chưa kịp thời như kinh phí 

hỗ trợ cho các lực lượng hỗ trợ tại Trạm kiểm soát phương tiện giao thông phòng, 

chống dịch Covid-19 giai đoạn từ 13/8/2021 đến 31/8/2021. 

- Nguyên nhân khách quan:  Một số chính sách chưa bao quát hết các nhiệm vụ 

thực hiện phòng chống dịch, do đó việc triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn 

như: Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ chỉ quy định đối với 

người làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh tại các đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên 

giới. Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của HĐND tỉnh có hiệu lực từ 

ngày 01/9/2021. Việc huy động, xã hội hóa đã được các cấp, các ngành triển khai tích 
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cực, tuy nhiên kinh phí huy động còn hạn chế dẫn đến khó khăn trong công tác điều 

hành một số nhiệm vụ phát sinh không có trong quy định như: Hỗ trợ tiền ăn cho đối 

lao động 4 tỉnh phía nam khi thực hiện cách ly tập trung 

- Nguyên nhân chủ quan: Việc nghiên cứu, áp dụng chính sách một số nội 

dung đơn vị nghiên cứu chưa sâu dẫn đến một số nội dung còn chưa kịp thời.  Công 

tác phối hợp giữa các đơn vị với phòng Tài chính – Kế hoạch một số nội dung còn 

chậm, chưa kịp thời gửi hồ sơ về đơn vị để cấp kinh phí.  

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn một số tồn tại hạn chế, 

đó là: Nhìn chung công tác y tế của huyện vẫn bị tụt hậu so với một số huyện trong 

tỉnh, cả về cơ sở vật chất và chất lượng khám chữa bệnh và một số kỹ thuật cao; công 

tác xã hội hóa trong lĩnh vực y tế kết quả còn hạn chế; một số chỉ số, chỉ tiêu y tế cơ 

bản còn thấp so với bình quân chung của cả tỉnh; Thực hiện Quy chế phối hợp giữa 

các cơ quan đơn vị, ngành chưa được thường xuyên, Công tác xây dựng phát triển 

đảng tại cơ sở, hoạt động đoàn thể chưa được quan tâm đúng mức. 

- Cơ chế chính sách một số nội dung chưa bao quát hết các nhiệm vụ phòng, 

chống dịch dẫn đến khó khăn trong việc phân bổ kinh phí. 

- Năm 2020, huyện tạm ứng trên 12 tỷ đồng thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP 

của chính phủ cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác điều hành ngân sách. 

- Việc thực hiện tiết kiệm kinh phí trong chi thường xuyên, hội nghị, công tác 

phí theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh dẫn đến khó khăn cho đơn vị khi thực hiện 

nhiệm vụ chuyên môn ngành, lĩnh vực. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức 

tạp, giá cả trên thị trường không ổn định 

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

1. Các kết quả đạt được 

Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, BCĐ phòng, chống dịch Covid -19 huyện 

đã tổ chức các Hội nghị  nhằm quyết liệt chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 gây ra; quán triệt tinh thần “Chống dịch như chống giặc”; 

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch do vi rút Covid-19 từ cấp huyện đến cấp 

xã và xây dựng kế hoạch về đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do vi rút Covid-19 gây 

ra trên địa bàn huyện. Xây dựng Phương án đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các xã tăng cường các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19; tăng cường quản lý người đi từ vùng dịch bệnh Covid-19 gây ra 

đến cư trú tại địa bàn. 

Chỉ đạo quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Kết luận số 947-KL/TU ngày 31/3/2020 của 

Ban Thường vụ tỉnh ủy; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về công tác phòng dịch. 
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Quán triệt tới các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tập trung triển khai thực hiện 

nghiêm túc các chế độ, chính sách kịp thời, minh bạch và đúng đối tượng theo Nghị 

quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ. 

Chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ 

quan, đơn vị không đăng tải và chia sẻ các thông tin không chính xác liên quan đến dịch 

bệnh, gây hoang mang trong cộng đồng; Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát, nắm bắt 

tình hình tại cơ sở để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm quy định phòng, chống dịch 

bệnh về việc đầu cơ, găm hàng tăng giá vật tư y tế phòng, chống dịch bệnh, các mặt 

hàng thiết yếu, các hành vi vi phạm về giãn cách xã hội,... giúp cho việc ổn định tình 

hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ 

quan, đơn vị không đăng tải và chia sẻ các thông tin không chính xác liên quan đến 

dịch bệnh, gây hoang mang trong cộng đồng; Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện và Bệnh 

viện Đa khoa huyện thành lập 03 đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch do vi rút 

Covid-19 của đơn vị. 

Chỉ đạo các đơn vị thực hiện chế độ thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ 

tại các cơ sở y tế và các đơn vị liên quan: Chỉ đạo các xã kiểm soát, giám sát chặt chẽ 

số người nước ngoài, số người lao động tại nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam (đến 

cư trú, lưu trú trên địa bàn huyện) và số người từ các tỉnh khác trở về địa bàn theo nội 

dung Công văn số 32/CV-BCĐ ngày 05/4/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch 

Covid-19 tỉnh Sơn La để thực hiện cách ly theo quy định và triển khai các biện pháp 

khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch khi xuất hiện trường hợp bệnh đầu tiên, không để 

lan rộng. 

V. KIẾN NGHỊ 

1. Kiến nghị UBND tỉnh  

- Xem xét phân bổ nguồn kinh phí để đơn vị chủ động triển khai thực hiện các 

chương trình mục tiêu Y tế và các chương trình, dự án theo kế hoạch được giao ngay 

từ đầu năm. 

- Đầu tư xây dựng mới, sửa chữa cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng một số trạm Y 

tế, mua sắm bổ sung trang thiết bị Y tế cho các trạm Y tế xã đảm bảo triển khai hoạt 

động chuyên môn theo quy định. Tiếp tục quan tâm cấp bổ sung cho đơn vị kinh phí 

mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, phương tiện còn thiếu đảm bảo cho công tác phòng, 

chống dịch; An toàn vệ sinh thực phẩm; ... nhằm đáp ứng yêu cầu công tác của đơn vị. 

2. Sở Y tế; Bố trí đủ vắc xin bảo đảm khi triển khai tiêm đạt kết quả cao, về 

đích đúng tiến độ. 
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Trên đây là Báo cáo kết quả 03 năm triển khai công tác phòng, chống dịch 

COVID-19, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Thào A Mua 
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